
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
42B Ngõ 4 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ  MÔI TRƯỜNG THÁI BÌNH 
DƯƠNG VINA

0107070306

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

2. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

3. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
2819
- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; 
-  Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá 
chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống.
- Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ 
uống; 

2819

4. Khai thác thuỷ sản biển 0311

5. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ  
MÔI TRƯỜNG THÁI BÌNH DƯƠNG VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINA PACIFIC OCEAN ENVIRONMET 
TECHNOLOGY AND EQUIPMENT LIMITED COMPANY 
Tên công ty viết tắt: VPOE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946333928
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 

4759

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Sửa chữa thiết bị điện 3314

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

16. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

17. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

18. Xây dựng nhà các loại 4100

19. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

20. Xây dựng công trình công ích 4220

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322(Chính)

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
-  Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà,  
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng dỡ bỏ 
hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo 
và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt ; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời ; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà ;

4390

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý

4610

28. Bán buôn gạo 4631

29. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê 
- Bán buôn chè 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

30. Bán buôn đồ uống 4633
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4.500.000.000 VNĐ

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. 

4649

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

34. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

35. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
(Xúc tiến chuyển giao công nghệ)

7210

36. Quảng cáo 7310

37. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

39. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

40. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 172679220

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vạn Thắng, Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1B, ngách 514/43 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ VĂN NGÀ Nam
05/08/1987 Kinh Việt Nam

15/05/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ VĂN NGÀ Nam

05/08/1987 Kinh Việt Nam

172679220
15/05/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa

Thôn Vạn Thắng, Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch công ty kiêm giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 1B, ngách 514/43 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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